
  
                 UBND XÃ ĐẠI THANH  THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2025 - 2026 (TUẦN LẺ 1+3+5) 

     TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH         Mức ăn: 35.000đ/trẻ/ngày kể cả chất đốt (Áp dụng từ ngày 01/12/2025 ) 
 

 

Thứ 

MẪU GIÁO NHÀ TRẺ 

Bữa chính trưa Bữa phụ chiều Bữa chính trưa Bữa phụ chiều Bữa chính chiều 

 

 

Hai 

Cơm tẻ 

Trứng gà thịt lợn đảo bông 

Canh khoai tây, cà rốt, ngô ngọt nấu 

thịt bò thịt lợn nạc  

Bắp cải xào cà chua 

Tráng miệng: Chuối tiêu 

Bún khô nấu riêu cua, thịt 

lợn nạc 

 

Sữa bột Vinamilk Dielac 

Super Star 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Trứng gà thịt lợn đảo bông 

Canh khoai tây, cà rốt, ngô ngọt nấu 

thịt bò thịt lợn nạc 

Tráng miệng: Chuối tiêu 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

Bún khô nấu riêu cua thịt lợn 

nạc 

 

Quýt ngọt 

 

 

Ba 

Cơm tẻ 

Thịt gà thịt lợn om nấm hương mộc nhĩ 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc 

Đậu trạch cà rốt luộc 

Tráng miệng: Thanh long 

Xôi thịt kho 

 

Sữa bột Vinamilk Dielac 

Super Star 

 

 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt gà thịt lợn om nấm hương mộc nhĩ 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc  

Đậu trạch cà rốt luộc  

Tráng miệng: Thanh long 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn thịt bò rim ngũ sắc 

Canh rau cải cúc nấu thịt lợn nạc 

Nước cam 

 

 

Tư 

Cơm tẻ 

Cá trắm thịt lợn sốt cà chua 

Canh su hào cà rốt nấu thịt lợn nạc 

Bí đỏ xào tỏi 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Cháo chim bồ câu,  

thịt lợn nạc đậu xanh củ 

dền 

 

Sữa ngô hạt sen lá nếp 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Cá trắm thịt lợn sốt cà chua 

Canh su hào cà rốt nấu thịt lợn nạc 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Sữa ngô hạt sen lá nếp 

  

Cháo chim bồ câu thịt lợn nạc 

đậu xanh củ dền 

Chuối tiêu 

 

 

Năm 

Cơm tẻ 

Thịt bò thịt lợn hầm khoai tây cà rốt 

Canh cải cúc nấu thịt lợn nạc 

Hoa nơ xanh cà rốt luộc 

Tráng miệng: Nước cam 

Phở ngan thịt lợn thả hành 

hoa giá đỗ 

 

Sữa bột Vinamilk Dielac 

Super Star 

 

 

  

NT 18 -24 th: Cơm nát 

NT 24 -36 th: Cơm thường 

Thịt bò thịt lợn hầm khoai tây cà rốt 

Canh cải cúc nấu thịt lợn nạc 

Hoa nơ xanh cà rốt luộc 

Tráng miệng: Nước cam 

                    

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24 -36 th: Cơm thường 

Đậu phụ thịt lợn sốt cà chua 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

Dưa hấu 



 

 

 

Sáu 

 

 

Cơm tẻ 

Thịt chim bồ câu thịt lợn hầm hạt sen 

Canh rau cải xanh nấu tôm đồng 

Su su ngô ngọt xào 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Cháo cá hồi thịt lợn nạc bí 

đỏ 

 

Sữa bí ngô đậu xanh 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn thịt chim bồ câu hầm hạt sen 

Canh rau cải xanh nấu tôm đồng 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Sữa bí ngô đậu xanh 

 

Cháo cá hồi thịt lợn nạc bí đỏ 

  

 

 

Bảy 
Cơm tẻ 

Thịt lợn rim dứa 

Canh rau bắp cải nấu thịt lợn nạc  

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

Mỳ chũ nấu thịt lợn nạc 

rau cải xanh 

 

Sữa bột Vinamilk Dielac 

Super Star 

 

 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn rim dứa 

Canh rau bắp cải nấu thịt nạc 

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

 Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

  

Mỳ chũ nấu thịt lợn nạc rau cải xanh 

Thanh long 

 

                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                UBND XÃ ĐẠI THANH                                    THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2025 - 2026 (TUẦN 2 + 4) 

     TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH                             Mức ăn: 35.000đ/trẻ/ngày kể cả chất đốt (Áp dụng từ ngày 01/12/2025 ) 
 

 

Thứ 

MẪU GIÁO NHÀ TRẺ 

Bữa chính trưa Bữa phụ chiều Bữa chính trưa Bữa phụ chiều Bữa chính chiều 

 

 

Hai 

Cơm tẻ 

Thịt ngan thịt lợn xào đậu hà lan cà rốt 

Canh ngao nấu chua thả hành hoa giá đỗ 

Bí ngòi xào tỏi 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Mỳ chũ nấu thịt bò thịt 

lợn nạc rau cải xanh 

 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt ngan thịt lợn xào đậu hà lan cà rốt 

Canh ngao nấu chua thả hành hoa giá đỗ 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk  

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn xào su su ngô ngọt 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

 

Nước cam 

Ba 

Cơm tẻ 

Tôm thịt lợn viên sốt cà chua 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

Hoa nơ xanh, cà rốt luộc 

Tráng miệng: Chuối tiêu 

 

  

Xôi chim 

 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

  

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Tôm thịt lợn viên sốt cà chua 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

Hoa nơ xanh, cà rốt luộc 

Tráng miệng: Chuối tiêu 

 

  

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

  

Xôi chim 

 

Dưa hấu 

 

 

Tư 

Cơm tẻ 

Trứng chim cút thịt lợn kho nước dừa 

Canh rong biển nấu thịt lợn đậu hũ 

Khoai tây xào thì là 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk  

Cháo cá hồi bí đỏ thịt 

lợn yến mạch phomai 

 

 Sữa đậu nành lá nếp 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Trứng chim cút thịt lợn kho nước dừa 

Canh rong biển nấu thịt lợn đậu hũ 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

 Sữa đậu nành lá nếp 

 

 

Cháo tôm cá hồi, bí đỏ thịt lợn 

nạc, yên mạch phomai 

 

  

 

 
 

 

Năm 

Cơm tẻ 

Thịt gà thịt lợn xào ngũ sắc 

Canh khoai môn tím nấu thịt bò thịt lợn 

Su hào cà rốt luộc 

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

Phở thịt bò thịt lợn nạc 

thả hành hoa giá đỗ 

 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt gà thịt lợn xào ngũ sắc 

Canh khoai môn tím nấu thịt bò thịt lợn 

Su hào cà rốt luộc         

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Đậu phụ thịt lợn nạc sốt cà chua 

Canh rau cải cúc nấu thịt lợn nạc 

 

 Xoài cát chu 

 

 



 

 

Sáu 

Cơm tẻ 

Cá tầm, thịt lợn sốt cà chua 

Canh bí đỏ, khoai tây, cà rốt nấu thịt lợn 

nạc 

Bắp cải xào cà chua  

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

Cháo thịt gà, thịt lợn 

nạc đậu xanh củ dền 

 

Sữa ngô hạt sen lá nếp 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Cá tầm, thịt lợn sốt cà chua 

Canh bí đỏ, khoai tây, cà rốt nấu thịt lợn 

nạc 

Tráng miệng: Sữa chua Vinamilk 

 

Sữa ngô hạt sen lá 

nếp 

 

Cháo thịt gà, thịt lợn đậu xanh 

củ dền 

 

 

Thanh long 

 

Bảy 
Cơm tẻ 

Đậu phụ thịt lợn kho xì dầu 

Canh rau cải cúc nấu thịt lợn nạc 

Tráng miệng: Quýt ngọt 

Mỳ chũ nấu thịt vịt, 

thịt lợn nạc rau cải 

xanh 

 

Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Đậu phụ thịt lợn kho xì dầu 

Canh rau cải cúc nấu thịt lợn nạc 

Tráng miệng: Quýt ngọt 

 Sữa bột Vinamilk 

Dielac Super Star 

 

 

Mỳ chũ nấu thịt vịt, thịt lợn nạc 

rau cải xanh 

 

 Chuối tiêu 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


